	[bookmark: RANGE!A1:AC26]Phụ lục III.9
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH 
(Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)


	Đơn vị tính: Triệu đồng.

	STT
	Ngành, lĩnh vực
	Mã QHNS
	Danh mục dự án/chủ đầu tư
	Quyết định duyệt dự án đầu tư
	Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết kế hoạch 2025
	Kế hoạch 2026
	Trong đó

	
	
	
	
	Số/ngày
	TMĐT
	
	
	NSTT
	XSKT
	Đất

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	8.1
	8.2
	8.3

	Ban Quản lý dự án khu vực 09
	 
	
	
	240.700
	63.700
	77.000
	100.000

	 I - Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 
	 
	
	
	240.700
	63.700
	77.000
	100.000

	1
	10.1-Giao thông
	8016762
	Nâng cấp đường Hương Lộ 6, xã Thạnh Phú
	4959/QĐ-UBND ngày 31/12/2024
	411.882
	33.924
	100.000
	30.000
	
	70.000

	2
	10.1-Giao thông
	8016757
	Đường Lý Thái tổ, đoạn từ ĐT.762 đến đường Võ Văn Tần
	2753/QĐ-UBND ngày 12/9/2023
	63.121
	10.777
	20.000
	10.000
	
	10.000

	3
	10.1-Giao thông
	8016763
	Đường kết nối, dẫn vào Cầu Hiếu Liêm
	3969 ngày 30/11/2023
	95.121
	46.200
	20.000
	10.000
	
	10.000

	4
	10.1-Giao thông
	8129417
	Đường Nguyễn Đình Chiểu, thị trấn Vĩnh An (đường D3 theo quy hoạch).
	1368 /QĐ-UBND ngày 22/4/2025
	76.165
	1.500
	20.000
	10.000
	
	10.000

	5
	10.12- Quy hoạch
	8144643
	Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư xã Tân Bình
	4072/QĐ-UBND ngày 26/6/2025
	1.477
	1.300
	100
	100
	
	

	6
	3- Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	8101249
	Xây dựng mới Trường TH Kim Đồng (cơ sở 2)
	3363/QĐ-UBND ngày  29/10/2024
	44.747
	42.705
	5.000
	
	5.000
	

	7
	3- Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	8118352
	Xây dựng Trường TH-THCS Vĩnh Tân
	1367/QĐ-UBND ngày  22/4/2025
	139.590
	27.843
	50.000
	
	50.000
	

	8
	3- Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	8129415
	[bookmark: _GoBack]Nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới một số hạng mục Trường Tiểu học Cây Gáo B (cơ sở 1)
	1020/QĐ-UBND ngày  01/4/2025
	42.087
	9.500
	22.000
	
	22.000
	

	9
	10.1-Giao thông
	7872166
	Đường Kỳ Lân, xã Thiện Tân
	3295/QĐ-UBND ngày 16/10/2023
	140.100
	79.697
	3.600
	3.600
	
	



